
THỨ BUỔI MÔN HỌC
SỐT 

TIẾT
THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM LỚP TÊN GV/ĐT ID/PASSWORD Email

Dựng phim 7 75 8h30-10h30 Tại nhà Dựng phim 38

Phạm Thị Hảo

0907825811

Hoàng Thu Thủy

0983185629

 Microsoft team
haothipham83@gmail.com

 hoangthuyskda@gmail.com

8h-10h

10h-12h

Thiết bị âm thanh 2 75 8h30-10h30 Tại nhà Âm thanh 39
Nguyễn Hữu Mỹ

0984585809

ID: 6716132819

Pass: AmthanhK39
huumyhn@gmail.com

Công nghệ Âm thanh 

số
60 14h-16h Tại nhà Âm thanh 39

Trần Công Chí

0913389915
Dạy qua zalo và gmail Vienacoustic@yahoo.com.vn

Đồ họa và kỹ xảo 4 60   9h30-11h30 Tại nhà Dựng phim 39
Vũ Thanh Hùng

0976696886

ID: 7106132476

Pass: skda6789
vuthanhhung2906@gmail.com

Thiết bị âm thanh 2 75 8h30-10h30 Tại nhà Âm thanh 39
Nguyễn Hữu Mỹ

0984585809
Làm bài tập thực hành huumyhn@gmail.com

Đồ họa và kỹ xảo 6 60  9h-11h Tại nhà Dựng phim 38
Bùi Hoài Thanh

0904568683
Google meet thanhnon@gmail.com

13h-15h

15h-17h

Công nghệ Âm thanh 

số
60 14h-16h Tại nhà Âm thanh 39

Trần Công Chí

0913389915
Dạy qua zalo và gmail Vienacoustic@yahoo.com.vn

Đồ họa và kỹ xảo 2 60 14h-16h Tại nhà Dựng phim 40
Nguyễn Đình Nin

0987683788
 Microsoft team  nil.nguyen@live.com

Dựng phim 39

Nguyễn Đình Nin

0987683788

Nguyễn Đình Huy

0977840514

https://meet.google.com/snc-vady-otm nil.nguyen@gmail.

THỨ 3

SÁNG

CHIỀU

Dựng phim 5 75 Tại nhà

Dựng phim 40
Nguyễn Đình Nin

0987683788
 Microsoft team  nil.nguyen@live.com

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 HỆ CHÍNH QUY

(Áp dụng từ 29/11/2021 đến ngày 5/12/2021)

THỨ 2

SÁNG

Dựng phim 3 75 Tại nhà

mailto:Vienacoustic@yahoo.com.vn
mailto:vuthanhhung2906@gmail.com
mailto:thanhnon@gmail.com
mailto:Vienacoustic@yahoo.com.vn
https://meet.google.com/snc-vady-otm
mailto:nil.nguyen@gmail.


13h-15h

15h-17h

Công nghệ Âm thanh 

số
60 14h-16h Tại nhà Âm thanh 39

Trần Công Chí

0913389915
Dạy qua zalo và gmail Vienacoustic@yahoo.com.vn

Kịch học điện ảnh 60   14h30-16h30 Tại nhà Dựng phim 39
Lê Minh Đức

0839076341

ID: 5417890334

Pass: 083907
salaza62@gmail.com

SÁNG
Kỹ thuật và Thiết bị 

ĐATH 1 
60  Từ 8h30 - 10h30 Tại nhà Dựng phim 40

Phan Việt Cường

0975699366

ID: 5845657830

Pass: 20212022
phancuong@gmail.com

Kỹ thuật và Thiết bị 

ĐATH 1 
60  Từ 14h - 16h Tại nhà Dựng phim 40

Phan Việt Cường

0975699366
Làm bài tập thực hành phancuong@gmail.com

13h-15h

15h-17h

Dựng và TK Âm thanh 

cho phim 2
75 14h-16h Tại nhà Âm thanh 39

Hoàng Thu Thủy

0983185629

ID: 5608624583

Pass: ATK39
 hoangthuyskda@gmail.com

Dựng phim 3 75 9h-11h Tại nhà Dựng phim 40
Nguyễn Đình Nin

0987683788
 Microsoft team  nil.nguyen@live.com

Đồ họa và kỹ xảo 6 60 9h-11h Tại nhà Dựng phim 38
Bùi Hoài Thanh

0904568683
Google meet thanhnon@gmail.com

13h30-15h30

15h30-16h30

13h-15h

15h-17h

Dựng phim 7 75 14h-16h Tại nhà Dựng phim 38

Phạm Thị Hảo

0907825811

Hoàng Thu Thủy

0983185629

 Microsoft team
haothipham83@gmail.com

 hoangthuyskda@gmail.com

ID: 6612077630

Pass: 96dJzN
doanhtuanktqs@gmail.comĐại số 45 14h-16h Tại nhà

Âm thanh 41;   

Dựng phim 41

Đỗ Anh Tuấn

0976115380

Nguyễn Hữu Mỹ

0984585809

ID: 6716132819

Pass: AmthanhK39
huumyhn@gmail.com

Dựng phim 5 75 Tại nhà Dựng phim 39

Nguyễn Đình Nin

0987683788

Nguyễn Đình Huy

0977840514

https://meet.google.com/snc-vady-otm nguyenhuy.skda@gmail.com

https://meet.google.com/snc-vady-otm huyentrangtrinh.0502@gmail.com

THỨ 6

SÁNG

CHIỀU

Thiết bị âm thanh 2 75 Tại nhà Âm thanh K39

Trịnh Thị Huyền Trang

0349542168
https://meet.google.com/snc-vady-otm huyentrangtrinh.0502@gmail.com

THỨ 5

CHIỀU Dựng phim 1 75 Tại nhà Dựng phim 41
Trịnh Thị Huyền Trang

0349542168

THỨ 4

Dựng phim 1 75 Tại nhà Dựng phim 41

mailto:Vienacoustic@yahoo.com.vn
mailto:salaza62@gmail.com
mailto:phancuong@gmail.com
mailto:phancuong@gmail.com
mailto:thanhnon@gmail.com
mailto:doanhtuanktqs@gmail.com
https://meet.google.com/snc-vady-otm
mailto:nguyenhuy.skda@gmail.com
https://meet.google.com/snc-vady-otm
mailto:huyentrangtrinh.0502@gmail.com
https://meet.google.com/snc-vady-otm
mailto:huyentrangtrinh.0502@gmail.com


Phân tích phim 1 60   14h30-16h30 Tại nhà
Âm thanh; Dựng 

phim 41

Trương Quế Chi

0988665857

ID: 2353447212 

Pass: DZ8FuN
tquecay_act@yahoo.fr

Phân tích phim 1 60 16h30 - 18h30 Tại nhà
Âm thanh; Dựng 

phim 41

Trương Quế Chi

0988665857
Làm bài tập thực hành tquecay_act@yahoo.fr

Thiết bị âm thanh 2 75 14h-16h Tại nhà Âm thanh 39
Nguyễn Hữu Mỹ

0984585809
Làm bài tập thực hành huumyhn@gmail.com

13h-15h

15h-17h

8h - 10h

10h-12h

                                                                             Hà Nội ngày 27 tháng 10 năm 2021

KHOA CN ĐATH PHÒNG ĐÀO TẠO QLKH & HTQT BAN GIÁM HIỆU

HOÀNG THỊ THU THỦY
NGUYỄN THỊ HỒNG HIỀN PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH THI

nguyenhuy.skda@gmail.com

CHỦ 

NHẬT
SÁNG Nhiếp ảnh 60 Tại nhà Dựng phim 41

Nguyễn Quốc Phương

0348938698

https://meet.google.com/aty-rpxm-

jmt?fbclid=IwAR2CTY1eU6xZM5Qgz

bc2_H3yx99lBIdPnLJON8jtvRG-

2FXOtCXhviZw9LM

quocphuong@skda.edu.vn

Thứ 7 CHIỀU

Dựng phim 5 75 Tại nhà Dựng phim 39

Nguyễn Đình Nin

0987683788

Nguyễn Đình Huy

0977840514

https://meet.google.com/snc-vady-otm

mailto:nguyenhuy.skda@gmail.com
https://meet.google.com/aty-rpxm-jmt?fbclid=IwAR2CTY1eU6xZM5Qgzbc2_H3yx99lBIdPnLJON8jtvRG-2FXOtCXhviZw9LM
https://meet.google.com/aty-rpxm-jmt?fbclid=IwAR2CTY1eU6xZM5Qgzbc2_H3yx99lBIdPnLJON8jtvRG-2FXOtCXhviZw9LM
https://meet.google.com/aty-rpxm-jmt?fbclid=IwAR2CTY1eU6xZM5Qgzbc2_H3yx99lBIdPnLJON8jtvRG-2FXOtCXhviZw9LM
https://meet.google.com/aty-rpxm-jmt?fbclid=IwAR2CTY1eU6xZM5Qgzbc2_H3yx99lBIdPnLJON8jtvRG-2FXOtCXhviZw9LM
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https://meet.google.com/snc-vady-otm


Ghi chú: Mỗi sinh viên sẽ có 1 pass; đã gửi cho sinh 

viên

Ghi chú: Giảng viên sẽ gửi link cho Khoa; cho lớp 

trước 15 phút
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viên
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Ghi chú: Mỗi sinh viên sẽ có 1 pass; đã gửi cho sinh 

viên


